 Biểu 11/TKTH-KHCN-ĐP
TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG
(Có đến ngày 31/12 năm …….)

	Ngày gửi báo cáo: ………………….
(trước 10/03 theo dấu bưu điện)
	Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Tỉnh/tp …….
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 


 

	 
	Mã số
	Đơn vị tính 
	Tổng cộng
	Trong kỳ báo cáo 

	A
	B
	C
	1
	2

	1. SỐ QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC BAN HÀNH
	01
	Quy chuẩn
	 
	 

	Chia theo loại quy chuẩn
	 
	 
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật chung
	02
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật an toàn 
	03
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
	04
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật quá trình 
	05
	Quy chuẩn
	 
	 

	- Quy chuẩn kỹ thuật dịch
	06
	Quy chuẩn
	 
	 

	2. SỐ TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐƯỢC CÔNG NHẬN
	07
	Tổ chức 
	 
	 

	3. SỐ PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH
	08
	Phương tiện
	 
	 

	Chia theo loại phương tiện đo
	 
	 
	 
	 

	- Độ dài
	09
	Phương tiện
	 
	 

	- Khối lượng 
	10
	Phương tiện
	 
	 

	- Dung tích - Lưu lượng
	11
	Phương tiện
	 
	 

	- Áp suất
	12
	Phương tiện
	 
	 

	- Nhiệt độ
	13
	Phương tiện
	 
	 

	- Hóa lý
	14
	Phương tiện
	 
	 

	- Điện tử - Điện tử
	15
	Phương tiện
	 
	 

	- Thời gian - Tần số - Âm thanh
	16
	Phương tiện
	 
	 

	4. SỐ DOANH NGHIỆP/CÔNG TY VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
	17
	Đơn vị 
	 
	 

	- Cơ quan hành chính nhà nước 
	18
	Tổ chức 
	 
	 

	- Các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức khác
	19
	Tổ chức 
	 
	 

	5. SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN HOẶC ĐƯỢC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
	21
	Sản phẩm 
	 
	 

	6. SỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA ĐƯỢC CHỨNG NHẬN HỢP QUY HOẶC CÔNG BỐ HỢP QUY
	22
	Sản phẩm 
	 
	 

	7. SỐ PHÒNG THỬ NGHIỆM, HIỆU CHUẨN ĐƯỢC CÔNG NHẬN
	23
	Phòng 
	 
	 

	8. SỐ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
	24
	Tổ chức 
	 
	 

	9. SỐ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	25
	Tổ chức 
	 
	 


 

	
Người lập biểu 
	………, ngày …… tháng ….. năm ………
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


